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TÒA ÁN NHÂN DÂN  
    HUYỆN GIA LÂM 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 Số:54/2023/QĐST-VDS  

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
               Gia Lâm, ngày 31 tháng 5 năm 2023. 

  

QUYẾT ĐỊNH 
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi) 
 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
Thẩm phán- Chủ tọa phiên họp: Ông Cồ Khắc Đam  
Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Văn Tứ 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tham gia phiên họp: Bà Vũ Thị 
Nhiên- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 
39/2023/TLST- VDS ngày 14 tháng 4 năm 2023, về yêu cầu: Yêu cầu tuyên bố một 
người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự,  theo Quyết định mở phiên họp số 
23/2023/QĐST-VDS ngày 22 tháng 5 năm 2023.  

* Người yêu cầu: Bà Vương Thị Thuý T, sinh năm 1966. 
Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, huyện G, thành phố Hà Nội. 
 (Có mặt tại phiên họp).  

* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
1. Bà Vương Thị H, sinh năm 1962. 

Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, huyện G, thành phố Hà Nội. 
 (Vắng mặt tại phiên họp). 

 2. Bà Vương Thị T1, sinh năm 1959 
Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, huyện G, thành phố Hà Nội. 
 (Bà T1 xin vắng mặt tại phiên họp). 

3. Bà Vương Thị T2, sinh năm 1951 
Nơi cư trú: Thôn P, xã P, huyện G, thành phố Hà Nội. 
   (Bà T2 xin vắng mặt tại phiên họp). 
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4. Ông Vương Đình T3, sinh năm 1953 
Nơi cư trú: Đường L, phường K, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Ông T3 xin vắng mặt tại 
phiên họp). 

5. Ông Vương Đình L, sinh năm 1956 
Nơi cư trú: Phố Đ, phường T, quận H, thành phố Hà Nội. (Ông L xin vắng mặt tại 
phiên họp). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
 

Theo đơn yêu cầu và các lời khai tiếp theo bà Vương Thị Thuý T trình bày: Bố 
tôi là cụ Vương Đình X (đã chết năm 2022), mẹ là cụ Đào Thị S (đã chết năm 2014). 
Bố mẹ tôi sinh được 06 người con gồm: Bà Vương Thị T2, sinh năm 1951 hiện đang 
ở thôn P, xã P, huyện G, Hà Nội; Ông Vương Đình T3, sinh năm 1953 hiện đang ở 
đường L, phường K, quận Đ, Hà Nội; Ông Vương Đình L, sinh năm 1956 hiện đang 
ở đường Đ, phường T, quận H, Hà Nội; Bà Vương Thị T1, sinh năm 1959 hiện nay ở 
thôn P, xã P, huyện G, Hà Nội; Bà Vương Thị H, sinh năm 1962 hiện nay ở thôn P, 
xã P, huyện G, Hà Nội và tôi Vương Thị Thuý T. 

Bà Vương Thị H, sinh năm 1962 từ khi sinh ra đã bị nhược điểm về cơ thể, chân 
tay có quắp, không thể đi lại, không tự vệ sinh hay làm việc cá nhân mình được, phải 
lệ thuộc vào người chăm sóc. Khi bố mẹ còn sống thì bố mẹ chăm sóc. Sau khi bố mẹ 
tôi chết thì do bà T1 sống cùng và chăm sóc, chị em thay nhau đi lại chăm sóc cùng. 
Năm 2013, bà H được Nhà Nước cấp giấy chứng nhận người khuyết tật và hưởng chế 
độ người khuyết tật. Bà H không đi khám và điều trị tại bệnh viện vì bị nhược điểm 
cơ thể từ khi sinh ra. 

Do gia đình có nhiều việc cần giải quyết nhưng bà H có nhược điểm về cơ thể 
nên không tham gia được ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bà H. Tôi yêu cầu 
Tòa án tuyên bố bà Vương Thị H, sinh năm 1962 là người mất năng lực hành vi dân 
sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.  

* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Bà Vương Thị T2, bà 
Vương Thị T1, ông Vương Đình T3 và ông Vương Đình L đều thống nhất trình 
bày: Toàn bộ lời khai của bà Vương Thị Thuý T về quan hệ huyết thống và điều 
kiện hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe của bà Vương Thị H là hoàn toàn 
đúng. Nhất trí đề nghị Toà án tuyên bố bà Vương Thị H mất năng lực hành vi dân 
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sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự và nhất trí đề nghị Tòa án công nhận bà 
Vương Thị Thuý T là người giám hộ của bà Vương Thị H. 

Tại bản Kết luận giám định sức khỏe số 640/KLGĐSK-TTPY ngày 16/5/2023 
của Trung tâm pháp y- Sở y tế Hà Nội xác định: Bệnh nhân Vương Thị H bị tàn tật 
từ nhỏ không đi lại được, dị tật xương cột sống thắt lưng, đau các khớp, biến dạng 
khớp cổ chân, không tự đi lại vận động được, teo cơ hai chân, tay trái cơ lực yếu và 
teo não ở tuổi già. Biết chữ, số, đọc chậm, không đi học nhưng có nói được và hiểu 
được câu hỏi, có khó khăn trong khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. 

* Tại phiên họp, bà Vương Thị Thuý T thay đổi yêu cầu: Đề nghị Tòa án 
tuyên bố bà Vương Thị H, sinh năm 1962 có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 
hành vi và chỉ định bà là người đại diện theo pháp luật, người giám hộ cho bà 
Vương Thị H theo Kết luận giám định sức khỏe số 640/KLGĐSK-TTPY ngày 
16/5/2023 của Trung tâm pháp y- Sở y tế Hà Nội. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm tại phiên họp đề nghị: 
- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, thư ký cũng như đương sự 

từ khi thụ lý cho đến ngày mở phiên họp đều chấp hành đúng quy định của pháp luật; 
- Về quan điểm giải quyết vụ việc: Theo Kết luận giám định sức khỏe số 

640/KLGĐSK-TTPY ngày 16/5/2023 của Trung tâm pháp y- Sở y tế Hà Nội Bà 
Vương Thị H bị tàn tật từ nhỏ không đi lại được, dị tật xương cột sống thắt lưng, 
đau các khớp, biến dạng khớp cổ chân, không tự đi lại vận động được, teo cơ hai 
chân, tay trái cơ lực yếu và teo não ở tuổi già. Biết chữ, số, đọc chậm, không đi học 
nhưng có nói được và hiểu được câu hỏi, có khó khăn trong khả năng nhận thức và 
làm chủ hành vi.  

Căn cứ Điều 23 Bộ luật dân sự: Đề nghị Tòa án: Chấp nhận yêu cầu của bà 
Vương Thị Thuý T tuyên bố bà Vương Thị H là người có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi và chỉ định bà Vương Thị Thuý T là người giám hộ bà Vương Thị 
H. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên  
họp, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm nhận định: 
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[1]. Về thẩm quyền: Người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự 
là bà Vương Thị H và người đề nghị, người được chỉ định là người giám hộ cho bà 
H là bà Vương Thị Thuý T hiện nay đang cư trú tại Thôn Đ, xã P, huyện G, thành 
phố Hà Nội. Vì vậy, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều 27 và khoản a 
Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2]. Về thủ tục: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có đơn xin 
được vắng mặt tại tất cả các giai đoạn tố tụng của Tòa án nên phiên họp vắng mặt 
họ theo quy định của pháp luật tại Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3]. Xét yêu cầu của bà Vương Thị Thuý T:  
- Căn cứ các tài liệu, chứng cứ do bà Vương Thị Thuý T cung cấp có xác nhận 

khuyết tật của UBND xã P, bản ý kiến, tự khai của tất cả người yêu cầu và những 
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều xác định: Bà Vương Thị H, sinh năm 
1962 từ khi sinh ra đã bị nhược điểm về cơ thể, chân tay có quắp, không thể đi lại, 
không tự vệ sinh hay làm việc cá nhân mình được, phải lệ thuộc vào người chăm sóc. 
Khi bố mẹ còn sống thì bố mẹ chăm sóc. Sau khi bố mẹ tôi chết thì do bà T1 sống 
cùng và chăm sóc, chị em thay nhau đi lại chăm sóc cùng. Năm 2013, bà H được Nhà 
Nước cấp giấy chứng nhận người khuyết tật với mức độ khuyết tật là đặc biệt nặng và 
hưởng chế độ người khuyết tật.  

Tại bản Kết luận giám định sức khỏe số 640/KLGĐSK-TTPY ngày 16/5/2023 
của Trung tâm pháp y- Sở y tế Hà Nội xác định: Bệnh nhân Vương Thị H bị tàn tật 
từ nhỏ không đi lại được, dị tật xương cột sống thắt lưng, đau các khớp, biến dạng 
khớp cổ chân, không tự đi lại vận động được, teo cơ hai chân, tay trái cơ lực yếu và 
teo não ở tuổi già. Biết chữ, số, đọc chậm, không đi học nhưng có nói được và hiểu 
được câu hỏi, có khó khăn trong khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Bà Vương 
Thị Thuý T đề nghị Tòa án tuyên bố bà Vương Thị H có khó khăn trong nhận thức, 
làm chủ hành vi và đề nghị chỉ định bà T là người đại diện, người giám hộ cho bà H 
theo pháp luật. Xét việc thay đổi yêu cầu khởi kiện phù hợp với các quy định của 
pháp luật nên được chấp nhận. 

Yêu cầu của bà Vương Thị Thuý T phù hợp với các quy định tại Điều 23 Bộ 
luật dân sự nên được chấp nhận. Do bà Vương Thị Thuý T có khó khăn trong nhận 
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thức, làm chủ hành vi nên chỉ định bà Vương Thị Thuý T là em ruột bà H là người 
giám hộ của bà H theo quy định tại Điều 46, 47, 134, 136 Bộ luật Dân sự.  

[4]. Về lệ phí việc dân sự: Bà Vương Thị Thuý T phải chịu theo quy định tại 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc Hội. 

Bởi các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ:  
- Khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 367, 376, 377, 378 Bộ luật 

Tố tụng dân sự; 
- Điều 23, Điều 46, 47, 48, 54, 57, 58 của Bộ luật Dân sự; 
- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội. 
[1]. Chấp nhận yêu cầu của bà Vương Thị Thuý T về việc tuyên bố bà Vương 

Thị H có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 
[2]. Tuyên bố bà Vương Thị H, sinh năm 1962; Địa chỉ: Thôn Đ, xã P, huyện 

G, thành phố Hà Nội là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; 
Chỉ định bà Vương Thị Thuý T, sinh năm 1966; Thôn Đ, xã P, huyện G, thành 

phố Hà Nội là người giám hộ của bà Vương Thị H. Bà Vương Thị Thuý T có các 
quyền và nghĩa vụ  của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực 
hành vi dân sự theo quy định tại Điều 57, 58 của Bộ luật dân sự. 

 [3]. Về lệ phí việc dân sự: Bà Vương Thị Thuý T phải nộp 300.000đồng (Ba 
trăm nghìn đồng) lệ phí giải quyết việc dân sự, được đối trừ 300.000đồng tiền tạm 
ứng án phí, lệ phí Tòa án bà T đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí 
Tòa án số AA/2020/0073647 ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Chi cục thi hành án dân 
sự huyện G, thành phố Hà Nội. Bà T đã nộp đủ tiền lệ phí Tòa án. 

[4]. Bà Vương Thị Thuý T có quyền kháng cáo quyết định này trong hạn 10 
ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
vắng mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định này trong hạn 10 ngày kể từ 
ngày nhận được tống đạt quyết định hợp lệ hoặc kể từ ngày quyết định được niêm 
yết hợp lệ. 
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Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm có quyền kháng nghị trong thời hạn 
10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền kháng nghị quyết 
định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định (31/5/2023). 

 

Nơi nhận:  
- Các đương sự; 
- VKSND H. G; 
- THADS H. G;  
- TAND TP Hà Nội; 
- UBND xã P,  
huyện G, Hà Nội; 
- Lưu Hồ sơ. 

 

                    THẨM PHÁN 
            CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 
 
 
                     Cồ Khắc Đam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


